TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông


Bộ môn: Động lực


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:

· Tiếng Việt: KỸ THUẬT THỦY KHÍ
· Tiếng Anh: Hydraulic & pneumatic engineering



Mã họcphần: MAE331



Số tín chỉ:
2 (1,5-0,5)



Đào tạo trình độ: Đại học.







Học phần tiên quyết: Nguyên lý, chi tiết máy; Hình họa vẽ kỹ thuật.




2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên CBGD: Phạm Trọng Hợp


Chức danh, học vị: GV,Th.S

Email: hoppt@ntu.edu.vn                           
ĐTDĐ: 0983431063
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: 
Địa điểm, lịch tiếp SV: 
+ Tiếp trực tiếp: Văn phòng bộ môn Động lực

- Sáng thứ 2: 8g30 – 11g00;
- Sáng thứ 5: 9g00 – 11g00;
+ Tiếp gián tiếp: Qua zoom, E-learning, zalo, điện thoại (giờ hành chính các ngày trong tuần), hoặc gmail.
3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các thiết bị và truyền động thủy khí, gồm các nội dung: cơ sở lý thuyết về thủy lực và khí nén, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm và động cơ thủy lực, máy nén và động cơ khí nén, hệ thống truyền động & điều khiển bằng thuỷ lực và khí nén trong các máy móc, trang thiết bị công nghiệp. Trên cơ sở đó, người học có thể ứng dụng vào thiết kế các hệ thống truyền động thủy lực, khí nén…
4. Mục tiêu:


Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Vận hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị thủy lực, thủy khí 
- Tính toán thiết kế hệ thống thủy khí mức độ không quá phức tạp;

Đồng thời giúp sinh viên tiếp cận các HP chuyên môn có truyền động thủy khí.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Phân tích hiểu rõ “tiềm năng” và ứng dụng của chất lỏng và chất khí trên cơ sở tính chất, đặc trưng tĩnh học, động học của chúng;
b) Phân tích, đánh giá đặc điểm cấu tạo, tính năng, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại bơm, máy nén, động cơ thủy lực và khí nén;

c) Lựa chọn bơm, máy nén, động cơ thủy lực và khí nén khi thiết kế hệ thống thiết bị thủy khí;

d) Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén;

e) Tính toán thiết kế được một hệ thống truyền động thủy khí đơn giản;

f) Khai thác vận hành, thiết bị thủy khí dựa trên cơ sở biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc cùng với hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất lỏng chuyển động 

Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất khí chuyển động
	a, b
	5
	· Giao tài liệu, và trao đổi, trên E-learning
· Thuyết giảng và phát vấn trực tiếp tại lớp học

	Đọc 

· Bài giảng Kỹ thuật thủy khí (chương 1)

· Hệ thống điều khiển bằng thủy lực(chương 1)
· Hệ thống điều khiển bằng khí nén (chương 1)

	2

2.1

2.2
	Máy thủy khí kiểu động học

Máy thủy lực động học (bơm động học, tua bin thủy lực)

Máy nén khí kiểu động học
	b, c, f
	3
	· Thuyết giảng và phát vấn những nội dung cốt lõi

· Ra chuyên đề thuộc chủ đề để sinh viên tìm hiểu, báo cáo và thảo luận.

· Trao đổi thảo luận trên E-Learning. 

· Tìm hiểu thực tế tại phòng thực hành xưởng Động lực
	Đọc 

· Bài giảng Kỹ thuật thủy khí (chương 2, 3, 4,5)

· Hệ thống điều khiển bằng thủy lực(chương 2)
· Hệ thống điều khiển bằng khí nén (chương 2, 5)


	3

3.1

3.2
	Máy thủy khí kiểu thể tích

Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm thể tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)

Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu thể tích
	b, c, f
	5
	
	

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
	Truyền động và điều khiển bằng thủy lực

Đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy lực

Đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy lực

Các dạng truyền động thủy lực

Các dạng điều khiển bằng thủy lực

Điều chỉnh và ổn định tốc độ của cơ cấu chấp hành

Tính toán, thiết kế hệ thống thủy lực
	d, e, f
	5
	· Thuyết giảng và phát vấn những nội dung cốt lõi

· Ra chuyên đề thuộc chủ đề để sinh viên tìm hiểu, báo cáo và thảo luận.
· Trao đổi thảo luận trên E-Learning. 

· Tìm hiểu thực tế tại phòng thực hành xưởng Động lực
	Đọc 

· Bài giảng Kỹ thuật thủy khí (chương 6, 8)

· Hệ thống điều khiển bằng thủy lực(chương 3, 4)


	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Truyền động và điều khiển bằng khí nén

Đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng khí nén 

Các phần tử của hệ truyền động và điều khiển bằng khí nén

Điều chỉnh và ổn định tốc độ của cơ cấu chấp hành

Truyền động khí nén

Hệ thống điều khiển khí nén và điện – khí nén (phương pháp, các phần tử và mạch điều khiển)
	d, e, f
	4
	
	· Bài giảng Kỹ thuật thủy khí (chương 6, 7)

· Hệ thống điều khiển bằng khí nén (chương 3, 4)
· Đọc thêm tài liệu 6 nội dung điều khiển áp suất và lưu lượng



6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Cấu trúc chung của các hệ thống thủy lực khí nén.
· Chức năng, nhiệm vụ của các phần tử trong hệ thống

· Vận hành hệ thống truyền động thủy lực
	b, d, f
	8
	· Sinh viên tìm hiểu trước lý thuyết, giáo viên kiểm tra, giải thích và hướng dẫn vận hành
· Tìm hiểu thực tế 
	· Đọc hiểu sơ đồ hệ thống thủy khí.
· Chức năng nhiệm vụ của các phần tử trong sơ đồ

	2

2.1

…
	Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các phần tử thủy khí điển hình
	b
	8
	· Sinh viên tìm hiểu trước lý thuyết, giáo viên kiểm tra, giải thích và hướng dẫn vận hành

· Tháo lắp và tìm hiểu thực tế các phần tử thủy khí tại xưởng
	· Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các phần tử thủy khí


7. Tài liệu dạy và học:

	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đình Long 
	Kỹ thuật thủy khí
	2013
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện
	(
	

	2
	Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng
	Hệ thống điều khiển bằng thủy lực
	2000
	NXB Giáo dục
	Thư viện
	(
	

	3
	Nguyễn Ngọc Phương 
	Hệ thống điều khiển bằng khí nén
	1999
	NXB Giáo dục
	Thư viện
	(
	

	4
	Hoàng Đức Liên
	Kỹ thuật thủy khí  
	2007
	ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	http://ctu.vn/forum/threads/1545

	
	(

	5
	Lương Ngọc Lợi
	Cơ học thủy khí ứng dụng
	2011
	ĐH BK Hà Nội
	Thư viện
	
	(

	6
	John S. Cundiff


	Fluid power
circuits and
controls
Fundamentals and Applications
	2002
	
	Giảng viên 
	
	(


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Sinh viên phải đọc các tài liệu cung cấp trên E-learning

- Tham gia trao đổi trên E-learning.

- Lên lớp đầy đủ, hoàn thành các chủ đề đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng yêu cầu các chủ đề được giao.
- Không vắng mặt các buổi thực tập, thực hành tại xưởng, thực hiện đủ các bài thực hành và báo cáo thực hành.
9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Sau T15 
	· Đánh giá thông qua tinh thần thái độ khi tham gia học tập và báo cáo kết qua tìm hiểu thực hành tại xưởng
	· Đặc điểm cấu tạo và chức năng nhiêm vụ của máy thủy khí
	a, b, c, d, f

	2
	
	
	· Chức năng nhiệm vụ của các phần tử thủy khí và sơ đồ của hệ thống thủy khí tại xưởng, vận hành hệ thống thủy khí
	a, b, d,e, f

	3
	Sau T 25 
	Viết
	- Tính toán hệ thống thủy khí
	e

	4
	Kết thúc HP
	Chất lượng thông tin của semina và thảo luận trong suốt quá trình làm việc
	- Các hệ thống thủy khí ứng dụng trên ô tô và xe cơ giới
	a, b, c, d, f


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kết quả bài thực hành trên xưởng
	a, b, c, d, f
	30

	2
	Chất lượng semina và điểm kiểm tra
	a, b, c, d, e, f
	15

	3
	Chuyên cần/thái độ 
	
	5

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: vấn đáp
- Đề mở: 
x

Đề đóng: 
(
Hoặc chế tạo các mô hình hệ thống thủy khí có trên ô tô và xe cơ giới có thuyết minh và đảm bảo nội dung yêu cầu của học phần (nhóm từ 3 người trở xuống – có bảo vệ)
	a,b,c,d
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

            Phùng Minh Lộc                                                  Phạm Trọng Hợp
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